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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Nguyên lý phá hủy đất đá (The principles of Rock destruction)
Mã số học phần: 7060429
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 30         Bài tập: 0         Thực hành: 0 
        Thực tập: 0             Đồ án: 0           Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1.Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. PGS.TS. Hoàng Dung
0604-30
2. ThS. Trương Văn Từ
0604-17
3. TS. Nguyễn Tiến Hùng
0604-19
2.2. Bộ môn: Khoan – Khai thác
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần(mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Địa chất dầu khí đại cương (7060206)
4. Mục tiêu của học phần: 
Trang bị kiến thức cơ bản về tính chất cơ học của đất đá và nguyên lý phá hủy chúng để lựa chọn phương pháp và dụng cụ phá hủy phù hợp với điều kiên khoan.
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Lực liên kết trong đất đá, phân loại đất đá theo lực liên kết.
4.1.2. Độ khoan, phân loại đất đá theo độ khoan.
4.1.3. Tính chất cơ học của đất đá, phương pháp xác định.
4.1.4. Phá hủy đất đá bằng mũi khoan.
4.2. Kỹ năng

4.2.1. Phân biệt các vùng phá hủy đất đá
4.2.2. Chọn được phương pháp, dụng cụ phá hủy với từng loại đất đá
5. Tóm tắt nội dung học phần
Bao gồm các nội dung:  thành phần khoáng vật, cấu trúc mạng của đất đá; Tính chất cơ học của đất đá, biến dạng phá hủy;  quá trình phá hủy phức tạp và độ khoan;  xác định cơ chế phá hủy đối với các loại đất đá.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Cấu trúc đất đá và lực liên kết của nó
	5
	4.1.1



	1.1
	Khoáng vật và cấu trúc của đất đá
	
	

	1.2
	Cấu trúc và tính chất cơ học của đất đá
	
	

	1.3
	Các đặc trưng của đất đá
	
	

	1.4
	Cấu trúc tinh thể và lực liên kết trong mạng
	
	

	1.5
	Lực liên kết trong đất đá
	
	

	1.6
	Phân loại đất đá theo lực liên kết
	
	

	Chương 2
	Xác định tính chất cơ học của vật rắn và đất đá
	5
	4.1.1

4.1.2

	2.1
	Các khái niệm tính chất cơ học của vật rắn và đất đá
	
	

	2.2
	Ứng suất và biến dạng trong vật rắn và đất đá
	
	

	2.3
	Các thuyết bền đối với tính cơ lí đất đá
	
	

	2.4
	Xác định chỉ tiêu tính chất cơ học của đất đá
	
	

	2.5
	Độ cứng và đặc điểm biến dạng của khoáng vật
	
	

	2.6
	Các chỉ tiêu tính chất cơ học của đất đá khi biến dạng
	
	

	Chương 3
	Xác định chỉ tiêu tính chất cơ học đất đá bằng phương pháp ấn đột
	9
	4.1.3

4.1.4
4.2.1

4.2.3

	3.1.
	Nội dung phương pháp ấn đột
	
	

	3.2
	Trạng thái ứng suất và biến dạng trong đất đá khi ẩn đột
	
	

	3.3
	Sự phân bố áp suất và trạng thái ứng suất khi ẩn đột hình trụ phẳng
	
	

	3.4
	Ẩn đột chữ nhật phẳng
	
	

	3.5
	Ẩn đột mặt cầu
	
	

	3.6
	Ẩn đột hình trụ theo đường sinh
	
	

	3.7
	Ẩn đột hình côn (hoặc hình nêm)
	
	

	3.8
	Phân loại đất đá theo tính chất cơ học khi ẩn đột
	
	

	3.9
	Tổng hợp quá trình nghiên cứu cơ chế biến dạng và phá hủy đất đá khi ẩn đột
	
	

	3.10
	Cơ chế phá hủy khi tác dụng lên đột lực ấn và lực cắt
	
	

	3.11
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cơ học và cơ chế phá hủy sơ cấp
	
	

	Chương 4
	Phá hủy đất đá bằng mũi khoan
	7
	4.1.5

4.2.2

	4.1
	Phân loại mũi khoan
	
	

	4.2
	Loại mũi khoan làm việc theo cơ chế cắt, vỡ, mài
	
	

	4.3
	Loại mũi khoan làm việc theo kiểu đập vỡ, chảy dẻo, chèn dập
	
	

	4.4
	Cơ chế làm việc loại mũi khoan đập-xoay
	
	

	Chương 5
	Độ khoan và các yếu  tố ảnh hưởng đến độ khoan
	4
	4.1.2

4.1.6



	5.1
	Khái niệm độ khoan
	
	

	5.2
	Phương pháp xác định và phân cấp đất đá theo độ khoan
	
	

	5.3
	Ảnh hưởng của các thông số cơ học chế độ khoan đến độ khoan
	
	

	5.4
	Ảnh hưởng của tính chất đất đá đến độ khoan
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

[1]. Б. Н. Кутузов (1973), Взрывное и механическое разрушение горных пород, Недра.

[2]. Б. И. Воздвиженский, И. П. Мельничук, Ю. А. Пешалов. (1973). Физико – Механические свойства горных пород и влияние их на эффективность бурения, Недра.
[3]. А. И. Спивак (1967), Механика горных пород. Недра.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1


	Chương 1: Cấu tạo và lực liên kết của đất đá
	10

	0
	0


	Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu tham khảo [1], xem lại nội dung môn học về địa chất, về thành phần khoáng vật trong đất đá

	2
	Chương 2: Xác định tính chất cơ học của vật rắn và đất đá

	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 2 của tài liệu tham khảo [1]

	3
	Chương 3: Xác định chỉ tiêu tính chất cơ học đất đá bằng phương pháp ấn đột

	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 3 của tài liệu tham khảo [1]

	4
	Chương 3: Xác định chỉ tiêu tính chất cơ học đất đá bằng phương pháp ấn đột
Chương 4: Xác định chỉ tiêu tính chất cơ học đất đá bằng phương pháp ấn đột
	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 4 của tài liệu tham khảo [1]

	5
	Chương 4: Xác định chỉ tiêu tính chất cơ học đất đá bằng phương pháp ấn đột 
Chương 5: Xác định chỉ tiêu tính chất cơ học đất đá bằng phương pháp ấn đột
	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 5 của tài liệu tham khảo [1]

	6
	Chương 4: Xác định chỉ tiêu tính chất cơ học đất đá bằng phương pháp ấn đột 

Chương 5: Xác định chỉ tiêu tính chất cơ học đất đá bằng phương pháp ấn đột
	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 5 của tài liệu tham khảo [1]
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